
 UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
  

Số:             /QĐ-SXD Đắk Lắk, ngày           tháng        năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng,  

chứng chỉ hành nghề kiến trúc Đợt 3-2024 
 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG  
 

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh về 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây 
dựng; Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc 
sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 
85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Kiến trúc; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-SXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng về 
việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, 
chứng chỉ hành nghề kiến trúc và Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt 
động xây dựng; Quyết định số 41/QĐ-SXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về 
việc điều chỉnh nhân sự Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 
dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 
dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc kỳ họp lần thứ 03 năm 2024 ngày 28/02/2024; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề 
hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 18 cá nhân và 
cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho 01 cá nhân (có danh sách chi tiết kèm 
theo). 

Điều 2. Các cá nhân có tên tại Điều 1 thực hiện đúng theo quy định tại 
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 85/2020/NĐ-
CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến 
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trúc; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, 
chứng chỉ hành nghề kiến trúc; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Xây dựng và 
các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                 
- Như Điều 3; 

- Bộ Xây dựng (b/c);                                                               

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu VP, CLCTXD (NH-10b). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Lê Hùng 
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UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SXD ngày         /       /2024 của Sở Xây dựng Đắk Lắk) 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ chuyên môn và 

nơi đào tạo 
CMND/CCCD Địa chỉ 

Lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng, 

hành nghề kiến trúc 

I Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

1 Trần Mạnh Đảm 20/6/1984 

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường - Đại học Bách 

khoa, Đại học Đà Nẵng 

036084019050 

Số 111/8 Hoàng Hoa 

Thám, phường Tân Tiến, 

TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Cấp lần đầu hạng III: Giám sát công tác 

xây dựng công trình  giao thông cầu 

2 Nguyễn Văn Thông 16/04/1996 

Trung cấp xây dựng dân 

dụng và công nghiệp - 

Trung cấp Đắk Lắk 

066096011943 

TDP 15, phường Khánh 

Xuân, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu hạng III: Giám sát công tác 

xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

3 Lê Viết Trưởng 01/01/1978 

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường - Đại học Bách 

khoa, Đại học Đà Nẵng 

049078022950 

Số 120/50 Trần Quý Cáp, 

phường Ea Tam, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

Cấp gia hạn hạng II: 

- Khảo sát địa hình xây dựng công trình 

- Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu 
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4 Ngô Thị Thu Được 13/07/1992 

Kỹ sư kinh tế xây dựng & 

quản lý dự án - Đại học 

Bách khoa, Đại học Đà 

Nẵng 

241353500 

Thôn Tân Đông, xã Ea 

Kênh, huyện Krông Păk, 

tỉnh Đắk Lắk 

Cấp gia hạn hạng III: 

- Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông cầu, đường bộ 

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

dân dụng, công nghiệp 

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

giao thông cầu, đường bộ 

5 Nguyễn Ngọc Minh 05/08/1974 

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường - Đại học Bách 

khoa, Đại học Đà Nẵng 

066074005401 

Số 131/15 Đinh Tiên 

Hoàng, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Cấp gia hạn hạng II: Giám sát công tác 

xây dựng công trình giao thông cầu, đường 

bộ 

6 Nguyễn Nguyên Thanh 24/08/1993 
Kỹ sư kinh tế xây dựng - 

Đại học Đà Nẵng 
049093011800 

Khối phố Bàn Thạch, 

phường Hòa Hương, TP. 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam 

Cấp lần đầu hạng III: Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình giao thông đường 

bộ 

7 Lê Quang Hải 12/04/1985 

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường - Đại học Bách 

khoa, Đại học Đà Nẵng 

037085014792 

Thôn 4, xã Hòa Thắng, 

TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Cấp gia hạn: 

- Hạng II: Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông cầu, đường bộ 

- Hạng III: 

+ Khảo sát địa hình xây dựng công trình 

+ Định giá xây dựng 

8 Tạ Quốc Việt 13/02/1980 

Kỹ sư đô thị ngành Kỹ 

thuật Hạ tầng và Môi 

trường - Đại học Kiến 

trúc Hà Nội 

066080008431 

Số 59A Phạm Ngũ Lão, 

phường Thành Công, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

- Cấp lần đầu hạng III: Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị cấp, thoát nước vào công 

trình 

- Cấp gia hạn hạng II: Định giá xây dựng 
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9 
Nguyễn Đình Quốc 

Phong 
02/12/1972 

Kiến trúc sư ngành kiến 

trúc công trình - Đại học 

Kiến trúc Hà Nội 

045072011393 

Thôn Ea Tung, xã Ea Na, 

huyện Krông Ana, tỉnh 

Đắk Lắk 

Cấp lần đầu hạng III:  

- Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp 

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp 

10 Phạm Văn Thành 20/12/1981 

Kỹ sư xây dựng dân dụng 

& công nghiệp - Đại học 

Bách khoa, Đại học Đà 

Nẵng 

066081009233 

TDP 1, phường Thành 

Nhất, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Cấp gia hạn hạng II: Giám sát công tác 

xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp 

11 Phan Hữu Hiếu 03/07/1987 

Kỹ sư kỹ thuật điện, điện 

tử và viễn thông - Đại học 

Tôn Đức Thắng 

066087000576 

Số 60/5 Nguyễn Tri 

Phương, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

- Cấp lần đầu hạng III: Giám sát công tác 

xây dựng công trình chiếu sáng công cộng, 

đường dây và trạm biến áp 

- Cấp gia hạn hạng III:  

+ Thiết kế điện công trình 

+ Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào 

công trình đường dây và trạm biến áp 

+ Định giá xây dựng 

12 Võ Văn Cứ 01/05/1984 

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường (2013) - Đại học 

Giao thông vận tải; Kỹ sư 

công nghệ kỹ thuật xây 

dựng (2021) - Đại học 

Đông Á 

046084015884 

Số 73 Trần Quốc Toản, 

phường Tân Lợi, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Cấp lần đầu hạng III: Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình dân dụng 

13 Đỗ Văn Chiến 01/02/1983 

Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp - Đại học 

Dân lập Phương Đông 

066083004031 

Khu dân cư Buôn Ju, xã 

Ea Tu, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu hạng III: Định giá xây dựng 
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14 Lê Thanh Sơn 14/06/1982  

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ - Đại học Giao 

thông vận tải 

066082010679 
Xã Đray Sáp, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh hạng II: Thiết kế xây 

dựng công trình giao thông cầu đường bộ 

15 Ngô Văn Hùng 16/02/1984 

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường - Đại học Bách 

khoa, Đại học Đà Nẵng 

066084001931 

Thôn 6, xã Hòa Lễ, 

huyện Krông Bông, tỉnh 

Đắk Lắk 

Cấp lần đầu hạng III: Giám sát công tác 

xây dựng công trình giao thông đường bộ 

16 Ngô Minh Toàn 14/06/1985 

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

(2010) - Đại học Giao 

thông vận tải TP.HCM; 

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

(2012) - Đại học Kiến 

trúc TP.HCM 

066085007148 

Số 15 Văn Cao, phường 

Tân Lợi, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu:  

- Hạng II:  

+ Thiết kế kết cấu công trình 

+ Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng 

+ Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông đường bộ 

+ Định giá xây dựng 

- Hạng III: Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ 

17 Nguyễn Thanh Tuấn 29/10/1987 

Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp - Đại học 

bách khoa, Đại học Đà 

Nẵng 

066087006078 

Số 67/5 Bùi Huy Bích, 

TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Cấp gia hạn hạng III: Khảo sát địa hình 

xây dựng công trình 

18 Vũ Trường Sơn 25/04/1986 

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng - Đại 

học Bình Dương 

066086000725 

TDP 2, thị trấn M'Drắk, 

huyện M'Drắk, tỉnh Đắk 

Lắk 

Cấp lần đầu hạng III: Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 
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II Chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

1 Trần Tiến Dũng 25/10/1975 

Kiến trúc sư ngành kiến 

trúc - Đại học Kiến trúc 

Hà Nội 

040075012118 

Số 18 Đặng Thai Mai, 

phường Tân Lợi, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

Cấp CCHN kiến trúc: Thiết kế kiến trúc 

công trình  
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